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Tóm tắt – Nghiên cứu được thực hiện
nhằm đánh giá hiệu quả tài chính của một
số mô hình sản xuất cây trồng thích nghi với
vùng nhiễm mặn tại huyện Thạnh Phú, tỉnh
Bến Tre. Từ đó, chúng tôi đề xuất những giải
pháp sản xuất hiệu quả và phù hợp với tình
hình nhiễm mặn của huyện Thạnh Phú, tỉnh
Bến Tre hiện nay. Tổng số mẫu được điều tra
tại nông hộ là 136 mẫu theo phương pháp
chọn mẫu thuận tiện. Mô hình hồi quy đa
biến được sử dụng để xác định những yếu tố
ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính mô hình.
Kết quả phân tích cho thấy, thật sự có mối
quan hệ tuyến tính giữa lợi nhuận với các
biến phụ thuộc của nông hộ đang canh tác
các mô hình tôm – lúa, dừa, xoài tại huyện
Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, ít nhất một trong
các yếu tố là biến độc lập được đưa vào mô
hình và các biến độc lập được chọn trong
mô hình có khả năng được chọn khá cao,
R2 lần lượt của các mô hình là R2 = 0,648,
R2 = 0,745, R2 = 0,474. Hệ số phóng đại
phương sai (VIF) trong giới hạn (VIF ≤ 10).
Các nhân tố gồm số lao động tham gia sản
xuất của nông hộ, tập huấn khoa học kĩ thuật
(KHKT), kinh nghiệm nuôi trồng và nguồn
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gốc giống được xác định có ảnh hưởng chính
đến thu nhập nông hộ.

Từ khóa: dừa, hiệu quả tài chính, mô
hình tôm – lúa, nhiễm mặn, xoài.

Abstract – This research was conducted
to evaluate the financial efficiency of some
crop production models for adaptation in
salinity zones in Thanh Phu district, Ben Tre
province, Vietnam. This research is impera-
tive to offer effective sustainable production
solutions that are suitable to the current sit-
uation of the salinity zone. The total number
of samples surveyed at the households were
136 using the convenient sampling method.
The multivariate regression model has been
applied to determine the factors affecting
financial performance. The analysis shows
that there is a linear relationship between
profitability and the dependent variables of
the farmers who are farming the Shrimp
- Rice; Coconut; Mango models in Thanh
Phu district with at least one of the factors
being an independent variable included in
the model; and the independent variables
selected in the model are quite high R2 =
0,648; R2 = 0,745; R2 = 0,474 respectively.
Variance inflation factor (VIF) was within the
limit (VIF <10). Factors such as the number
of laborers involved in the farm production,
with technical science training, farming ex-
perience and seed origin knowledge were
identified as having a major impact on the
various farms income.



TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH, SỐ 36, THÁNG 12 NĂM 2019 KINH TẾ - XÃ HỘI

Keywords: coconut, financial efficiency,
Shrimp - Rice, salinity, Mango models.

I. GIỚI THIỆU

Huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre có bờ biển
dài 25 km và dễ bị ảnh hưởng bởi các tác
động như sạt lở, xâm nhập mặn và thiếu nước
ngọt vào mùa khô. Huyện Thạnh Phú có ba
tiểu vùng: vùng một có diện tích hơn 6.000
hecta là vùng lúa hai vụ/năm, một phần trồng
dừa hữu cơ và dừa thương phẩm; vùng hai có
diện tích 7.000 hecta, tập trung sản xuất kết
hợp một vụ tôm và một vụ lúa; vùng ba có
diện tích 5.000 hecta, đây là vùng ven biển
chuyên nuôi tôm, trồng xoài tứ quý và hoa
màu trên giồng cát kết hợp với chăn nuôi
[1]. Những năm gần đây, huyện Thạnh Phú,
tỉnh Bến Tre thường xuyên bị ảnh hưởng của
biến đổi khí hậu, xâm ngập mặn. Sự diễn
biến ngày càng phức tạp của thời tiết gây
ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, làm
giảm hiệu quả sản xuất, ảnh hưởng đến thu
nhập và đời sống người dân [2]. Một số mô
hình sản xuất thu nhập chưa cao so với tiềm
năng hiện có tại địa phương điển hình như
mô hình tôm sú – lúa và tôm càng xanh –
lúa sản xuất theo truyền thống. Trước đây, do
nông hộ chưa tận dụng hết các nguồn lực sẵn
có nên hiệu quả sử dụng lao động chưa cao
và do còn nhiều khoản chi phí chưa hợp lí
nên lợi nhuận còn thấp. Bình quân lợi nhuận
khoảng 62,1 triệu đồng/hecta/năm, hệ số B/C
là 1,55; mô hình trồng dừa lợi nhuận khoảng
36,4 triệu đồng/hecta/năm [3]. Những phân
tích trên cho thấy hiệu quả tài chính của các
mô hình sản xuất cây trồng tại huyện Thạnh
Phú còn chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố
dẫn đến thu nhập nông hộ chưa cao. Vì vậy,
nghiên cứu đánh giá hiệu quả tài chính một
số mô hình cây trồng thích nghi vùng nhiễm
mặn của huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre sẽ
đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tài
chính cho các mô hình sản xuất cây trồng tại
huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre nhằm tăng
hiệu quả hoạt động sản xuất, giảm chi phí,
phân bổ nguồn lực hiệu quả.

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Hiện nay, mức độ tổn thương sinh kế của
người dân tại các xã ven biển thuộc huyện
Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre bị ảnh hưởng nặng
trước sự thay đổi thất thường của thời tiết và
khí hậu. Nghiên cứu cho thấy sinh kế của các
hộ canh tác cây trồng ven biển bị tổn thương
nặng nề nhất so với các mô hình khác nhưng
đây cũng là loại hình sinh kế có khả năng
thích ứng tốt nhất so với các loại hình sinh
kế khác trên địa bàn khảo sát [4].

Chi phí nuôi tôm trong ruộng lúa chiếm
47,87%, thấp hơn chi phí trồng lúa 53,13%,
tuy nhiên, lợi nhuận từ tôm cao hơn 4,25
lần so với lúa. Hiệu quả kinh tế trung bình
là 52,1%, điều này cho thấy nông hộ có thể
giảm 47,9% chi phí mà không làm giảm đầu
ra. Nghiên cứu cũng cho thấy trình độ học
vấn và tập huấn ảnh hưởng thuận trong khi
khoảng cách từ đất canh tác đến đường giao
thông ảnh hưởng nghịch đến hiệu quả kinh
tế [5]. Thực tiễn cho thấy mô hình tôm – lúa
thay thế canh tác lúa hai vụ. Nếu mỗi vụ lúa,
năng suất đạt khoảng 3,3 tấn/hecta, lợi nhuận
đạt khoảng 12 triệu đồng/hecta/năm thì mô
hình sản xuất mới đạt hiệu quả kinh tế cao
hơn. Tổng cộng mô hình mang lại lợi nhuận
khoảng 62 triệu đồng/hecta/năm. Tuy nhiên,
người dân cần áp dụng tốt kĩ thuật nuôi tôm
càng xanh [2].

Việc nuôi trồng xen trong vườn dừa giúp
tăng hiệu quả sử dụng đất, tăng nguồn thu
nhập trên cùng đơn vị diện tích [6]. Huyện
Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre có diện tích dừa
khá lớn, lợi nhuận mô hình dừa chuyên vào
khoảng 37 triệu đồng/hecta/năm [7]. Nếu các
nông hộ áp dụng kĩ thuật nuôi tôm tốt, nạo
vét mương vườn dừa sẵn có để nuôi tôm càng
xanh thì nó sẽ giúp tăng thu nhập cho nông
hộ [2].

Bình quân mỗi năm hộ trồng xoài cát Hòa
Lộc phải chi 28,6 triệu đồng/năm cho các
khoản chi phí. Trong các khoản chi phí, chi
phí lao động gia đình chiếm tỉ trọng lớn nhất
(31,27%). Bình quân mỗi hộ bỏ ra 120 –
330 ngày công để chăm sóc. Trung bình mỗi
hộ thu được 91,4 triệu đồng/năm. Tuy nhiên,
những hộ có diện tích trồng nhỏ phải nhờ
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những khoản thu khác như buôn bán, trồng
cây khác, làm thêm. Với mức thu nhập như
trên, sau khi trừ đi các khoản chi phí đầu
vào, bình quân mỗi hộ thu được 62,8 triệu
đồng/năm [8]. Nông hộ đã tận dụng diện
tích đất vườn tạp, đất trồng màu kém hiệu
quả tại vùng ven biển của huyện Thạnh Phú,
tỉnh Bến Tre để trồng xoài cho giá trị kinh
tế cao hơn các mô hình đang canh tác khác.
Các giống được chọn để canh tác là xoài cát
hòa lộc và xoài tứ quý. Tuy nhiên, thu nhập
của nông hộ chưa cao do một số yếu tố như
nguồn cây giống kém chất lượng, giá vật tư
tăng cao, hiệu quả sử dụng lao động thấp,
chưa có kinh nghiệm trồng. Với diện tích
trồng xoài của huyện hiện nay là trên 150
hecta, nếu chúng ta không có giải pháp hiệu
quả kịp thời trong các khâu canh tác thì chi
phí đầu tư của các hộ sẽ tăng và thu nhập
của nông hộ giảm [9].

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

A. Phương pháp thu thập số liệu

Thu thập thông tin số liệu thứ cấp
Số liệu thứ cấp về tình hình nhiễm mặn ảnh

hưởng đến hiệu quả tài chính canh tác các mô
hình dừa, tôm – lúa và mô hình trồng xoài,
các trở ngại sản xuất trong vùng nhiễm mặn
ảnh hưởng đến thu nhập nông hộ được thu
thập từ kết quả nghiên cứu trước, báo cáo
hằng năm của Phòng Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn huyện Thạnh Phú và Phòng
Kinh tế Hạ tầng huyện Thạnh Phú, Sở Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre.

Thu thập thông tin số liệu sơ cấp
Số liệu sơ cấp được thu thập qua phỏng vấn

KIP (Key Informant Panel), phỏng vấn nông
hộ và thảo luận nhóm FGD (Focus Group
Discussion) thông qua đánh giá nông thôn
có sự tham gia.

Huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre được chia
thành ba tiểu vùng khác nhau [3]. Do đó,
tại mỗi vùng, chúng tôi sẽ chọn một xã đại
diện để tiến hành khảo sát. Vùng một có độ
mặn khoảng dưới 4 – 5o/oo. Từ xã Bình Thạnh
đến thị trấn Thạnh Phú, chúng tôi chọn xã
Quới Điền đại diện cho vùng một để khảo
sát. Vùng hai có độ mặn khoảng 6 – 9o/oo.

Hình 1: Sơ đồ tiến trình thu thập số liệu
sơ cấp
(Nguồn: Tác giả đề xuất, 2019)

Từ xã Bình Thạnh hướng trở ra biển đến xã
An Điền, xã An Nhơn là vùng xen lẫn mặn
– ngọt, chúng tôi chọn xã An Thạnh đại diện
cho vùng hai để khảo sát. Vùng ba có độ mặn
khoảng trên 10o/oo. Từ xã An Nhơn hướng trở
ra biển chuyên nuôi tôm, cua và trồng xoài
tứ quý trên đất giồng cát ven biển, chúng tôi
chọn xã Thạnh Phong đại diện cho vùng để
khảo sát. Tổng số mẫu khảo sát là 136 mẫu,
các mẫu được khảo sát trực tiếp tại nông hộ
và được chọn theo phương pháp thuận tiện.

Nội dung khảo sát
- Đặc điểm nông hộ: Nhân khẩu, lao động,

giới tính, trình độ học vấn, kinh nghiệm sản
xuất, nghề nghiệp của chủ hộ và các thành
viên, vốn, diện tích đất, tham gia các tổ chức
xã hội địa phương.

- Tình hình canh tác: Thời vụ nuôi, nguồn
gốc giống, các chi phí sản xuất, kĩ thuật canh
tác hiện tại, năng suất, số lượng sử dụng lao
động gia đình, tình hình dịch bệnh, thuận lợi,
khó khăn trong sản xuất và giải pháp nông
hộ.

Bảng 1: Tỉ lệ và số hộ thu thập thông tin
tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
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B. Phương pháp phân tích số liệu

Thống kê mô tả (Descriptive statistics)
Chúng tôi sử dụng SPSS Statistics 22 để

thống kê mô tả số lao động, giới tính, trình độ
học vấn, thời vụ gieo trồng, kinh nghiệm sản
xuất, vốn, diện tích đất. Phương pháp thống
kê mô tả này là phương pháp tổng hợp các
phương pháp đo lường, mô tả và trình bày số
liệu bao gồm: giá trị trung bình, giá trị nhỏ
nhất, giá trị lớn nhất, tần số xuất hiện các đối
tượng nghiên cứu nhằm phân tích hiện trạng
các mô hình.

Phân tích hồi quy tuyến tính đa biến (nhiều
lớp) Multile linear regression

Mục tiêu của mô hình: Giải thích biến phụ
thuộc (Y), yếu tố quyết định việc ảnh hưởng
của các biến đến thu nhập của nông hộ trong
vùng bởi các biến độc lập (Xi).

Phương trình hồi quy ba mô hình có dạng:
Y = β0+ β1X1 + β2X2 + ... + βiXi + ε

Trong đó:
Y: biến phụ thuộc là biến năng suất, sản

lượng hoặc thu nhập nông hộ.
β0: Biến tự do cho biết giá trị của biến Y

khi các biến X1, X2,. . . . Xi bằng 0.
X1, X2, . . . , Xi: Là các biến độc lập cụ

thể; các biến về kinh nghiệm sản xuất, tham
gia tập huấn, số lao động tham gia, vốn,
chi phí. . . Đây là các biến không phụ thuộc
nhưng sẽ tác động vào các biến phụ thuộc.

β1, β2,. . . , βi: Là các hệ số hồi quy, hệ số
hồi quy cho biết ảnh hưởng từng biến độc lập
lên giá trị của biến phụ thuộc khi các biến
còn lại được giữ cố định.

ε: Sai số trong mô hình hồi quy
Trong nghiên cứu này, các biến độc lập và

phụ thuộc được xác định như sau:
Y: Thu nhập nông hộ/đơn vị diện tích

(triệu đồng)
X1: Diện tích đất sản xuất (hecta)
X2: Số năm kinh nghiệm gieo trồng (năm)
X2: Thời vụ gieo trồng (tháng/năm)
X3: Số lao động trong gia đình tham gia

sản xuất (người/hộ)
X4: Tập huấn khoa học kĩ thuật (1 = có

tham gia, 0 = không có tham gia)
X5: Kĩ thuật cải tạo đất, ao (1 = có tác

động kĩ thuật, 0 = để tự nhiên)

X6: Nguồn cây con giống nuôi trồng (1 =
có nguồn gốc, 0 = không có nguồn gốc)

X7: Các chi phí nông hộ (triệu đồng)
Phương pháp phân tích chi phí – lợi nhuận
Phương pháp này được sử dụng nhằm xác

định hiệu quả đầu tư của các hộ sản xuất các
mô hình cây trồng ở địa bàn nghiên cứu.

Tổng doanh thu = năng suất * đơn giá *
đơn vị diện tích (triệu đồng)

Tổng chi phí bằng tiền = chi phí lao động
thuê + chi phí vật chất + chi phí khác (triệu
đồng)

Tổng thu nhập = tổng doanh thu – tổng chi
phí bằng tiền (triệu đồng)

Tổng lợi nhuận = tổng thu nhập – chi phí
lao động gia đình – chi phí khác (triệu đồng)

Phương pháp kiểm định khi bình phương
một mẫu hoặc nhiều mẫu (Chi – Square)

Đại lượng thống kê Chi – Square được tính
như sau:

Nếu giả thuyết H0 là đúng thì tần số lí
thuyết tương ứng với mẫu thứ i và cấp j phải
là: ∫

i =
Tai ×Tb j

T S

Nội dung cơ bản của phương pháp này là
kiểm tra mức chênh lệch giữa các tần số quan
sát ft và tần số lí luận f1 được tính theo công
thứ trên dựa vào tiêu chuẩn X2 với:

x2
n = ∑

(( ft − f1)
2)

f1

Nếu x2
n > x2

0,5, tra bảng H0 bị bác bỏ.
Trường hợp ngược lại, ta chấp nhận giả thuyết
H0.

Khi thực hiện kiểm định, ta có hai giả
thuyết:

H0: không có mối quan hệ giữa các biến.
H1: có mối quan hệ giữa các biến.
Để kết luận là chấp nhận hay bác bỏ giả

thuyết H0, ta sẽ dùng các kiểm định phù hợp.
Dựa vào giá trị P (p-value) (SPSS viết tắt p-
value là sig.) để kết luận là chấp nhận hay
bác bỏ giả thuyết H0.

Nếu p-value (sig.) ≤ α (mức ý nghĩa) thì
bác bỏ giả thuyết H0, có nghĩa là có mối quan
hệ có ý nghĩa giữa các biến cần kiểm định.

4



TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH, SỐ 36, THÁNG 12 NĂM 2019 KINH TẾ - XÃ HỘI

Nếu p-value (sig.) > α (mức ý nghĩa) thì
chấp nhận H0, tức không có mối quan hệ giữa
các biến cần kiểm định.

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

A. Thực trạng sản xuất của các mô hình

- Kinh nghiệm canh tác các mô hình: Kết
quả phân tích ở Bảng 2 cho thấy kinh nghiệm
canh tác của các nông hộ ở các mô hình
tương đối cao. Trong đó, mô hình sản xuất
tôm sú – lúa có kinh nghiệm nuôi trồng lâu
năm nhất, 16 hộ có kinh nghiệm từ 15 đến
20 năm (chiếm 55,2%). Mô hình trồng xoài
do mới phát triển trong những năm gần đây
nên kinh nghiệm trồng đối tượng này của các
nông hộ tương đối thấp, đa số kinh nghiệm
trồng là năm năm. Do đó trong thời gian tới,
chúng ta cần phải tăng cường nâng cao kĩ
thuật sản xuất đối với mô hình này.

- Diện tích canh tác theo mô hình sản xuất:
Kết quả phân tích Bảng 3 cho thấy đa số các
mô hình điều có diện tích nuôi trồng từ 1 đến
1,5 hecta/hộ. Nếu canh tác các mô hình tôm
sú – lúa, tôm càng xanh – lúa hoặc mô hình
dừa tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre trong
điều kiện hiện nay thì nông hộ phải có diện
tích tương đối lớn. Việc canh tác trên diện
tích tương đối lớn như thế cũng góp phần
tăng hiệu quả sử dụng lao động của hộ gia
đình. Tuy nhiên, những nông hộ có diện tích
nhỏ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Do đó, địa
phương cần phát triển thêm ngành nghề để
tạo thêm sinh kế cho những lao động thuộc
nhóm đối tượng này trong những lúc nhàn
rỗi.

- Thời vụ nuôi trồng: Tại Bảng 4, đối với
hai mô hình tôm sú – lúa và tôm càng xanh
– lúa, việc gieo trồng chủ yếu diễn ra trong
tháng 8. Mô hình trồng dừa và trồng xoài diễn
ra quanh năm. Kết quả khảo sát này cho thấy
vào tháng 8, hai mô hình tôm – lúa cần phải
có giải pháp chủ động về lao động và nguồn
vốn để chuẩn bị cho việc xuống giống.

- Tập huấn khoa học kĩ thuật: Tại Bảng 5,
số liệu khảo sát cho thấy có 37,5% nông hộ
được tập huấn khoa học kĩ thuật về canh tác,
62,5% nông hộ chưa được tập huấn. Trong
đó, đối với mô hình tôm sú – lúa, các hộ

không được tập huấn khoa học kĩ thuật chiếm
73,5%, mô hình xoài chưa được tập huấn
khoa học kĩ thuật chiếm 72%. Điều này cho
thấy địa phương cần phải có định hướng tập
huấn khoa học kĩ thuật để nâng cao kiến thức
và tay nghề nuôi trồng cho nông hộ; cần ưu
tiên tập huấn theo nhu cầu từng mô hình tôm
sú – lúa, xoài, tôm càng xanh – lúa và dừa.

- Mối liên hệ kinh nghiệm sản xuất của
nông hộ với diện tích đất sản xuất: Kết quả
phân tích tại Bảng 6 cho thấy trị số X2 trong
bảng có xác suất < 0,05 trong nhóm diện
tích sản xuất từ 0,1 đến 1 hecta có mức ý
nghĩa cao trên 95%, bác bỏ H0, điều này có
nghĩa số kinh nghiệm có liên quan đến nhóm
diện tích đất này. Tuy nhiên, nhóm diện tích
đất > 1 đến > 2 hecta không có ý nghĩa,
ta chấp nhận H0. Do đó, kinh nghiệm nuôi
trồng không liên quan đến diện tích đất trong
nghiên cứu này.

B. Hiệu quả các mô hình sản xuất của một
số mô hình cây trồng thích nghi vùng nhiễm
mặn

C. Đánh giá hiệu quả các mô hình sản xuất

Bảng 7 cho thấy trong bốn mô hình sản
xuất, mô hình trồng dừa có tổng chi phí
đầu tư/hộ trung bình thấp nhất khoảng 10,8
triệu đồng, tổng thu nhập/hộ trung bình đạt
52,6 triệu đồng, lợi nhuận/đơn vị diện tích
đạt 41,8 triệu đồng, lợi nhuận/doanh thu đạt
0,7 và lợi nhuận/tổng chi phí đạt 5,1. Đây
là mô hình canh tác tương đối ổn định, rủi
ro thấp. Mô hình sản xuất tôm sú – lúa lợi
nhuận/đơn vị diện tích là 47,3 triệu đồng cao
hơn mô hình tôm càng xanh - lúa là 27,6
triệu đồng, tổng thu nhập/hộ mô hình tôm
sú – lúa là 74,3 triệu đồng cao hơn mô hình
tôm càng xanh – lúa là 33,3 triệu đồng. Tuy
nhiên, về chi phí/diện tích của nông hộ, mô
hình tôm càng xanh lúa thấp hơn mô hình
tôm sú lúa 5,7 triệu đồng. Nhưng nếu so
với canh tác đơn thuần cây lúa hoặc nuôi
thủy sản theo kiểu thả lang như trước kia
thì hầu như lợi nhuận không cao so với nuôi
trồng kết hợp như hiện nay. Mô hình trồng
xoài có chi phí cũng tương đối thấp, khoảng
15 triệu đồng/hộ/năm. Lợi nhuận/đơn vị diện
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Bảng 2: Kinh nghiệm canh tác các mô hình

Bảng 3: Diện tích canh tác theo mô hình

Bảng 4: Thời vụ nuôi trồng các mô hình sản xuất
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Bảng 5: Tình hình tập huấn khoa học kĩ
thuật của nông hộ canh tác các mô hình

Bảng 6: Kiểm định mối liên hệ giữa kinh
nghiệm sản xuất đến việc tăng giảm

diện tích nuôi trồng của các mô hình sản xuất

tích mang về cũng tương đối cao và ổn định
đạt 31,1 triệu đồng. Lợi nhuận/doanh thu đạt
0,6 và lợi nhuận/tổng chi phí đạt 2,2.

1) Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài
chính các mô hình sản xuất: Kết quả phân
tích hồi quy đa biến hai mô hình tôm sú – lúa
và tôm càng xanh – lúa tại Bảng 8 cho thấy
giá trị (t) có bốn yếu tố ảnh hưởng tích cực
đến hiệu quả tài chính mô hình là: diện tích
đất sản xuất, số lao động gia đình, tập huấn
kĩ thuật sản xuất và chi phí giống. Kết quả
phân tích cho thấy nếu nông hộ gia tăng thêm
một đơn vị diện tích (0,1 hecta) và các yếu tố
khác không đổi thì thu nhập khoảng 2,5 triệu
đồng/năm. Khi số lao động gia đình tham gia
sản xuất tăng một lao động và các yếu tố
khác không đổi thì thu nhập sẽ tăng 3,2 triệu
đồng/đơn vị diện tích/năm của một nông hộ
(mức ý nghĩa là 0,5%). Ngoài ra, các yếu

tố gồm số năm kinh nghiệm, chi phí giống,
chi phí thức ăn, phân bón, chi phí thuốc và
chi phí lao động có ý nghĩa về mặt thống kê
nhưng không có tác động nhiều đến thu nhập
nông hộ.

Kết quả phân tích hồi quy đa biến mô hình
trồng dừa: Tại Bảng 9, kết quả phân tích cho
thấy nếu người trồng dừa được tập huấn khoa
học kĩ thuật và các yếu tố khác không đổi
thì thu nhập thêm trên đơn vị diện tích là
5,5 triệu đồng. Các biến phụ thuộc có tác
động cao và có thể ảnh hưởng đến thu nhập
nông hộ. Biến ảnh hưởng nhiều nhất là biến
lao động gia đình tham gia sản xuất được
xác định ảnh hưởng theo tỉ lệ nghịch. Nếu
gia đình thiếu một lao động và các yếu tố
khác không đổi thì thu nhập của nông hộ sẽ
giảm 4,5 triệu đồng/năm. Biểu đồ Normal P-
P Plot cũng cho thấy các giá trị quan sát và
trị số mong đợi mô hình trồng dừa đều nằm
gần trên đường chéo, điều này chứng tỏ phần
dư chuẩn hóa có phân phối tương đối chuẩn.
Ngoài ra, các yếu tố số năm kinh nghiệm,
chi phí cải tạo đất, chi phí phân bón, chi phí
thuốc và chi phí lao động có ý nghĩa về mặt
thống kê nhưng không có tác động nhiều đến
thu nhập nông hộ.

Kết quả phân tích hồi quy đa biến mô hình
trồng xoài: Kết quả nghiên cứu cho thấy nếu
số năm kinh nghiệm của nông hộ tăng một
năm và các yếu tố khác không đổi thì thu
nhập của nông hộ tăng 2,2 triệu đồng/năm.
Các yếu tố như diện tích trồng, chi phí giống,
chi phí phân bón, số lao động trong gia đình
tham gia vào sản xuất có tác động nhưng
không nhiều đến thu nhập nông hộ.

V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Thông qua khảo sát 136 mẫu nông hộ tại
địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, kết
quả nghiên cứu cho thấy mô hình trồng dừa
tương đối ổn định, rủi ro thấp. Tuy nhiên,
hiệu quả tài chính của từng mô hình chịu
ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau, cụ
thể như sau:

Mô hình tôm sú – lúa và tôm càng xanh
– lúa: Các nhân tố gồm diện tích sản xuất,
số lao động gia đình tham gia sản xuất, tập
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Bảng 7: Kết quả phân tích tài chính các mô hình sản xuất nông nghiệp

Bảng 8: Kết quả phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hai mô hình tôm sú – lúa
và tôm càng xanh – lúa

huấn khoa học kĩ thuật, và nguồn gốc cây
con giống đều có ảnh hưởng đến thu nhập
của nông hộ. Các nhân tố kinh nghiệm trồng,
lao động gia đình tham gia vào sản xuất và
tập huấn khoa học kĩ thuật được xác định
ảnh hưởng chính đến thu nhập đối với mô
hình trồng dừa. Các nhân tố tập huấn khoa
học kĩ thuật, lao động gia đình tham gia vào
sản xuất, diện tích đất sản xuất, số năm kinh
nghiệm, nguồn gốc cây con giống được xác
định ảnh hưởng chính đến thu nhập mô hình
trồng xoài.

Mô hình tôm sú – lúa và tôm càng xanh
– lúa: Cần duy trì diện tích sản xuất, số lao

động gia đình tham gia vào sản xuất nhiều
hơn, thường xuyên tổ chức tập huấn cho nông
hộ, tổ chức và hướng dẫn cho nông hộ mua
cây con giống có nguồn gốc và chất lượng
tốt.

Mô hình trồng dừa: Cần tổ chức các buổi
tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm trong canh tác
cho nông hộ, số lao động gia đình tham gia
vào sản xuất nhiều hơn, tổ chức thường xuyên
các lớp tập huấn khoa học kĩ thuật về canh
tác dừa theo hướng hữu cơ.

Mô hình trồng xoài: Do cây xoài mới phát
triển tại vùng này nên các phòng chuyên môn
của huyện cần tập huấn kĩ thuật canh tác xoài
trên đất giồng cát ven biển thường xuyên
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Hình 2: Biều đồ Normal P-P Plot of Regres-
sion Standardized Residual: giả định phân
phối chuẩn của phần dư mô hình trồng dừa

Bảng 9: Kết quả phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến thu nhập của mô hình trồng dừa

hơn. Nên tận dụng diện tích đất vườn tạp
chuyển qua trồng xoài, tích lũy kinh nghiệm
từ những nông hộ đã trồng lâu năm thông
qua những buổi tọa đàm tại địa phương, tổ
chức và hướng dẫn nông hộ mua cây giống
có nguồn gốc và chất lượng tốt.

Kết quả phân tích trên là cơ sở để gia tăng
hiệu quả tài chính đối với các hộ gia đình
trong việc sản xuất nông nghiệp. Đối với các

Bảng 10: Kết quả phân tích nhân tố ảnh
hưởng đến thu nhập của mô hình trồng xoài

mô hình này, các nông hộ cần chú trọng nhiều
đến số lao động tham gia sản xuất của nông
hộ, tập huấn khoa học kĩ thuật, kinh nghiệm
nuôi trồng và nguồn gốc giống cây trồng, từ
đó góp phần tăng thu nhập nông hộ.
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